
STT Ngày sinh SBD Phòng Ghi chú

1 Nguyễn Hoàng Anh 03/03/2008 015 01

2 Đặng Ngọc Quỳnh Anh 19/09/2008 028 01

3 Trương Phạm Quỳnh Anh 19/07/2008 032 02

4 Mai Phương Thảo Anh 26/03/2008 037 02

5 Huỳnh Trâm Anh 06/11/2008 039 02

6 Nguyễn Lê Việt Anh 25/09/2008 048 02

7 Lê Nguyễn Bảo Châu 19/05/2008 071 03

8 Đỗ Hùng Cường 25/11/2008 079 03

9 Lê Phạm Ngọc Diệp 12/04/2008 085 04

10 Phan Thế Duy 29/08/2008 092 04

11 Nguyễn Ngọc Thái Hà 27/02/2008 109 04

12 Lê Nguyễn Thu Hà 04/06/2008 112 04

13 Hoàng Gia Hân 19/07/2008 123 05

14 Nguyễn Huỳnh Lê Hoàn 29/08/2008 141 06

15 Hồ Quý Hùng 21/01/2008 146 06

16 Trần Khánh Hưng 20/04/2008 160 06

17 Phạm Phúc Hưng 09/06/2008 163 06

18 Phan Ngô Tuấn Khải 18/08/2008 169 07

19 Nguyễn Anh Khoa 22/03/2008 198 08

20 Ngô Thanh Anh Khoa 21/12/2008 199 08

21 Nguyễn Trung Kiên 20/05/2008 220 08

22 Lê Tùng Lâm 25/09/2008 234 09

23 Lê Ngọc Thảo Linh 26/11/2008 246 09

24 Lê Nhật Minh 18/02/2008 264 10

25 Phạm Huyền My 19/01/2008 270 10

26 Nguyễn Thị Kim Ngân 19/04/2008 285 11

27 Nguyễn Khánh Ngọc 09/05/2008 296 11

28 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 03/01/2008 304 11

29 Nguyễn Thị Minh Nguyệt 18/04/2008 308 11

30 Hứa Phương Nguyệt 10/01/2008 309 12

31 Nguyễn Minh Phú 05/02/2008 331 12

32 Lê Ngọc Phụng 01/01/2008 341 13

33 Trần Đại Như Thiên 06/11/2008 391 14

34 Nguyễn Tòng Thiện 21/06/2008 394 15

35 Trần Duy Thông 15/10/2008 400 15

36 Đỗ Anh Thư 15/10/2007 407 15

37 Phạm Anh Tiến 09/06/2008 425 16

38 Huỳnh Trọng Tiến 30/09/2008 428 16

39 Trần Lê Minh Trí 10/01/2008 452 17

40 Đinh Tường Vi 29/05/2008 475 17

41 Mã Hoàng Việt 20/03/2008 477 18

42 Đinh Thị Phương Vy 16/07/2008 488 18

43 Lê Ngọc Như Ý 26/06/2008 498 18

44 Nguyễn Thị Hải Yến 07/07/2008 500 18

Danh sách này có: 44 học sinh.
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